
1 9A1 038309025393 Nguyễn Quỳnh Anh 24/10/2009 Nữ Kinh

2 9A1 079309015614 Nguyễn Thị Vân Anh 11/01/2009 Nữ Kinh

3 9A1 084309003598 Huỳnh Thị Nhựt Ánh 13/01/2009 Nữ Kinh

4 9A1 079209041958 Nguyễn Hoài Ân 25/01/2009 Nam Kinh

5 9A1 079209035148 Nguyễn Đoàn Gia Bảo 09/08/2009 Nam Kinh

6 9A1 079309035993 Võ Nguyễn Khánh Băng 15/11/2009 Nữ Kinh

7 9A1 079209043044 Võ Thanh Bin 16/06/2009 Nam Kinh

8 9A1 079309030048 Phạm Thị Ngọc Diệp 16/10/2009 Nữ Kinh

9 9A1 079209038399 Nguyễn Chí Dũng 09/01/2009 Nam Kinh

10 9A1 079209025872 Vũ Anh Dũng 16/05/2009 Nam Kinh

11 9A1 079209029278 Huỳnh Đức Duy 15/05/2009 Nam Kinh

12 9A1 079209009402 Nguyễn Hiền Duy 12/02/2009 Nam Kinh

13 9A1 079309012527 Dương Thị Thuỳ Dương 31/07/2009 Nữ Kinh

14 9A1 079209013652 Nguyễn Lê Tấn Đạt 04/04/2009 Nam Kinh

15 9A1 079209025494 Nguyễn Tấn Đạt 20/08/2009 Nam Kinh

16 9A1 079309021619 Hoàng Ngân Giang 24/12/2009 Nữ Kinh

17 9A1 079209023238 Bùi Gia Hi 23/11/2009 Nam Kinh

18 9A1 079309029059 Phạm Thị Thu Hiền 09/10/2009 Nữ Kinh

19 9A1 079209005954 Lâm Huỳnh Thanh Hiếu 20/04/2009 Nam Kinh

20 9A1 026309011318 Kiều Thị Như Hoa 10/04/2009 Nữ Kinh

21 9A1 079300038747 Phạm Thị Ánh Hồng 21/04/2009 Nữ Kinh

22 9A1 089209004694 Phan Nhựt Huy 21/09/2009 Nam Kinh

23 9A1 082309003872 Nguyễn Thị Thu Huyền 14/03/2009 Nữ Kinh

24 9A1 079209004106 Lê Võ Khang Hy 21/09/2009 Nam Kinh

25 9A1 079209020371 Nguyễn Nhật Hoàng Khang 07/05/2009 Nam Kinh

26 9A1 052309008284 Đào Thị Ngọc Khánh 11/11/2009 Nữ Kinh

27 9A1 079209039996 Trần Nguyễn Anh Khôi 06/01/2009 Nam Kinh

28 9A1 079209046529 Hoàng Anh Minh 01/09/2009 Nam Kinh

29 9A1 049309014386 Đỗ Thị Kiều My 17/07/2009 Nữ Kinh

30 9A1 079309039416 Trương Bảo Ngân 16/11/2009 Nữ Kinh

31 9A1 095309009819 Võ Kim Ngân 01/12/2009 Nữ Kinh

32 9A1 030309000833 Nguyễn Minh Ngọc 13/11/2009 Nữ Kinh

33 9A1 087209012396 Quách Ngọc Phi 27/07/2009 Nam Kinh

34 9A1 079209036866 Phạm Thành Phúc 13/01/2009 Nam Kinh

35 9A1 079209022077 Phạm Thành Tài 13/01/2009 Nam Kinh

36 9A1 036209017825 Phạm Anh Thái 27/12/2009 Nam Kinh

37 9A1 079309002164 Nguyễn Phương Thảo 25/08/2009 Nữ Kinh

38 9A1 079309027117 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 21/10/2009 Nữ Kinh

39 9A1 089209006165 Phan Thành Trí 07/02/2009 Nam Kinh

40 9A1 054309000011 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/01/2009 Nữ Kinh
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1 9A2 051309003981 Bùi Phương Anh 19/08/2009 Nữ Kinh

2 9A2 042209009828 Đoàn Nguyễn Việt Anh 03/03/2009 Nam Kinh

3 9A2 079309026099 Bùi Nguyễn Khánh Băng 19/04/2009 Nữ Kinh

4 9A2 096309000121 Lê Trần Khánh Chi 08/12/2009 Nữ Kinh

5 9A2 079309022449 Nguyễn Phương Dung 16/11/2009 Nữ Kinh

6 9A2 079209042779 Đặng Trần Vũ Dũng 27/03/2009 Nam Kinh

7 9A2 042209003471 Hoàng Khánh Duy 02/09/2009 Nam Kinh

8 9A2 079209015111 Nguyễn Thanh Duy 13/10/2009 Nam Kinh

9 9A2 051309001778 Phạm Mỹ Duyên 08/06/2009 Nữ Kinh

10 9A2 079309039429 Lê Thị Kim Hằng 17/07/2009 Nữ Kinh

11 9A2 087309012830 Đỗ Thị Ngọc Hân 25/10/2009 Nữ Kinh

12 9A2 079309027274 Nguyễn Hiếu Hiền 20/10/2009 Nữ Kinh

13 9A2 036309002175 Nguyễn Thu Huyền 28/07/2009 Nữ Kinh

14 9A2 079209037755 Trần Minh Khánh 06/11/2009 Nam Kinh

15 9A2 084207005898 Nguyễn Tăng Đăng Khoa 24/04/2007 Nam Kinh

16 9A2 079209029237 Huỳnh Anh Khôi 07/05/2009 Nam Kinh

17 9A2 079209016772 Hoàng Anh Kiệt 19/08/2009 Nam Kinh

18 9A2 079209030095 Trần Bảo Liêm 05/02/2009 Nam Kinh

19 9A2 034309000712 Hà Ngọc Mai 24/09/2009 Nữ Kinh

20 9A2 054209005545 Nguyễn Trung Nam 01/08/2009 Nam Kinh

21 9A2 079209035969 Lê Trọng Nghĩa 05/12/2009 Nam Kinh

22 9A2 046309009503 Hồ Thị Ái Nhi 16/06/2009 Nữ Kinh

23 9A2 079209035137 Đặng Minh Phúc 17/12/2009 Nam Kinh

24 9A2 082209002511 Nguyễn Thanh Phúc 16/04/2009 Nam Kinh

25 9A2 079309024897 Nguyễn Thị Hồng Phúc 14/08/2009 Nữ Kinh

26 9A2 079309037202 Nguyễn Thị Thảo Phương 21/09/2009 Nữ Kinh

27 9A2 079209024397 Lý Nhân Quý 07/04/2009 Nam Kinh

28 9A2 079209024153 Huỳnh Chí Tài 03/09/2009 Nam Kinh

29 9A2 079209046592 Nguyễn Thiện Thành 04/07/2009 Nam Kinh

30 9A2 025309003123 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/01/2009 Nữ Kinh

31 9A2 096308006189 Nguyễn Thị Xuân Thảo 30/09/2008 Nữ Kinh

32 9A2 079209040774 Bùi Minh Thiện 10/12/2009 Nam Kinh

33 9A2 079209013101 Nguyễn Quốc Thịnh 05/05/2009 Nam Kinh

34 9A2 079309045136 Đào Trương Anh Thơ 13/10/2009 Nữ Kinh

35 9A2 079309032633 Nguyễn Thị Ngọc Thy 15/02/2009 Nữ Kinh

36 9A2 079309001251 Dương Ngọc Bảo Trân 08/06/2009 Nữ Kinh

37 9A2 079309039420 Huỳnh Thanh Trúc 09/02/2009 Nữ Kinh

38 9A2 079309035815 Trần Lê Thuý Vy 22/01/2009 Nữ Kinh

39 9A2 079209015355 Nguyễn Trần Hoàng Vỹ 30/01/2009 Nam Kinh

40 9A2 079309020765 Đỗ Nguyễn Như Ý 28/06/2009 Nữ Kinh
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1 9A3 079309022739 Vương Lê Phương Anh 08/07/2009 Nữ Kinh

2 9A3 079309040559 Nguyễn Cao Kim Ân 17/05/2009 Nữ Kinh

3 9A3 079209044485 Ngô Gia Bảo 07/04/2009 Nam Kinh

4 9A3 079209043937 Nguyễn Thy Bình 07/04/2009 Nam Kinh

5 9A3 079309033418 Đặng Ngọc Mỹ Duyên 30/12/2009 Nữ Kinh

6 9A3 079209041652 Nguyễn Trọng Đức 29/04/2009 Nam Kinh

7 9A3 079209010849 Nguyễn Ngọc Trường 17/07/2009 Nam Kinh

8 9A3 079209006031 Nguyễn Ngọc Huy 03/08/2009 Nam Kinh

9 9A3 038209009297 Trần Văn Huy 10/09/2009 Nam Kinh

10 9A3 079309029002 Lê Huỳnh Thiên Lý 01/11/2009 Nữ Kinh

11 9A3 033209000015 Lê Tiến Minh 01/07/2009 Nam Kinh

12 9A3 079209019147 Nguyễn Anh Minh 05/11/2009 Nam Kinh

13 9A3 051309010227 Võ Thị Tuyết Mơ 12/06/2009 Nữ Kinh

14 9A3 079309012950 Nguyễn Ngọc Kiều My 28/04/2009 Nữ Kinh

15 9A3 079209010172 Nguyễn Bảo Nam 19/07/2009 Nam Kinh

16 9A3 079209011821 Nguyễn Minh Ngọc 29/12/2009 Nam Kinh

17 9A3 079209004658 Nguyễn Hoàng Nhân 12/04/2009 Nam Kinh

18 9A3 079309030076 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 26/05/2009 Nữ Kinh

19 9A3 093309000051 Lê Thị Huỳnh Ny 25/12/2009 Nữ Kinh

20 9A3 079209038080 Hồ Tấn Phát 23/08/2009 Nam Kinh

21 9A3 079209041116 Quách Công Phát 28/02/2009 Nam Kinh

22 9A3 079209046338 Nguyễn Minh Quân 10/10/2009 Nam Kinh

23 9A3 091309003417 Nguyễn Thị Kim Quế 18/11/2009 Nữ Kinh

24 9A3 072309000976 Phan Ngọc Quyên 20/07/2009 Nữ Kinh

25 9A3 082309004810 Võ Thị Như Quỳnh 01/04/2009 Nữ Kinh

26 9A3 079209050783 Nguyễn Hữu Thành Tài 09/02/2009 Nam Kinh

27 9A3 079209046095 Nguyễn Ngọc Thạch 29/06/2009 Nam Kinh

28 9A3 093209007150 Trần Tuấn Thuận 08/05/2009 Nam Kinh

29 9A3 079309037150 Nguyễn Anh Thư 10/06/2009 Nữ Kinh

30 9A3 036309006970 Trịnh Võ Minh Thư 27/07/2009 Nữ Kinh

31 9A3 089309001939 Bùi Thị Mộng Trúc 04/05/2009 Nữ Kinh

32 9A3 079209024427 Huỳnh Lê Thanh Tuấn 20/06/2009 Nam Kinh

33 9A3 070309005715 Bùi Hoàng Trang Vy 28/07/2009 Nữ Kinh

34 9A3 079309013362 Đinh Thái Tường Vy 24/04/2009 Nữ Kinh

35 9A3 079309012560 Lê Nguyễn Yến Vy 07/03/2009 Nữ Kinh

36 9A3 079309030429 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 04/07/2009 Nữ Kinh

37 9A3 079309013089 Nguyễn Ngọc Tường Vy 08/04/2009 Nữ Kinh

38 9A3 049209002502 Nguyễn Văn Ý 07/05/2009 Nam Kinh

39 9A3 079209016887 Nguyễn Quốc Huy 13/02/2009 Nam Kinh
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1 9A4 079309018178 Nguyễn Diệu Anh 15/09/2009 Nữ Kinh

2 9A4 054209003424 Nguyễn Ngọc Anh 10/07/2009 Nam Kinh

3 9A4 079309037737 Nguyễn Thị Xuân Dung 19/02/2009 Nữ Kinh

4 9A4 079209030237 Phan Bảo Duy 17/02/2009 Nam Kinh

5 9A4 079209001011 Lê Minh Đăng 29/11/2009 Nam Kinh

6 9A4 079209022307 Bùi Tấn Đô 15/11/2009 Nam Kinh

7 9A4 079209019277 Võ Quang Đông 13/06/2009 Nam Kinh

8 9A4 079309006682 Võ Ngọc Khánh Hà 25/08/2009 Nữ Kinh

9 9A4 079209053383 Nguyễn Trần Thanh Hải 07/01/2009 Nam Kinh

10 9A4 079209005818 Lê Trung Hiếu 09/12/2009 Nam Kinh

11 9A4 079209030324 Lê Nhựt Huy 27/08/2009 Nam Kinh

12 9A4 037309004232 Trần Thị Thu Huyền 27/05/2009 Nữ Kinh

13 9A4 079209023637 Trần Duy Khang 19/03/2009 Nam Kinh

14 9A4 079209027778 Trần Trọng Kim 16/11/2009 Nam Kinh

15 9A4 079309019270 Nguyễn Hiếu Kỳ 20/10/2009 Nữ Kinh

16 9A4 079309024938 Nguyễn Thùy Lam 19/10/2009 Nữ Kinh

17 9A4 060309000020 Nông Đỗ Thùy Linh 20/01/2009 Nữ Tày

18 9A4 079208046728 Lê Hoàng Long 29/12/2008 Nam Kinh

19 9A4 079309028922 Cao Uyên Minh 11/10/2009 Nữ Kinh

20 9A4 079209048760 Nguyễn Hoàng Minh 09/12/2009 Nam Kinh

21 9A4 079209004701 Võ Trần Hữu Nghĩa 31/01/2009 Nam Kinh

22 9A4 079309008331 Lê Bảo Ngọc 11/05/2009 Nữ Kinh

23 9A4 079309044967 Nguyễn Thế Duyên Ngọc 04/01/2009 Nữ Kinh

24 9A4 080309001687 Hồ Võ Quỳnh Như 04/03/2009 Nữ Kinh

25 9A4 079209010155 Nguyễn Tấn Phát 28/06/2009 Nam Kinh

26 9A4 079209048824 Huỳnh Văn Phúc 15/03/2009 Nam Hoa

27 9A4 079309010163 Nguyễn Ngọc Thùy Phương 11/01/2009 Nữ Kinh

28 9A4 079209008595 Nguyễn Lâm Sơn 20/09/2009 Nam Kinh

29 9A4 079209048262 Nguyễn Thái Thịnh 04/10/2009 Nam Kinh

30 9A4 079309009304 Trần Anh Thư 27/12/2009 Nữ Kinh

31 9A4 079309007957 Trịnh Hồng Thương 20/05/2009 Nữ Kinh

32 9A4 079309020652 Đặng Bảo Thy 04/04/2009 Nữ Kinh

33 9A4 038309007116 Lục Bảo Thy 15/10/2009 Nữ Kinh

34 9A4 079209028336 Lê Trung Tín 20/07/2009 Nam Kinh

35 9A4 079209039750 Đặng Hữu Toàn 28/01/2009 Nam Kinh

36 9A4 077309002912 Phạm Ngọc Bảo Trân 03/06/2009 Nữ Kinh

37 9A4 079206036250 Ngô Minh Trí 20/11/2006 Nam Kinh

38 9A4 035309005338 Nguyễn Khánh Vân 26/06/2009 Nữ Kinh

39 9A4 079209026832 Nguyễn Hòa Thiên Vũ 28/07/2009 Nam Kinh

40 9A4 079309021094 Nguyễn Tường Vy 19/01/2009 Nữ Kinh

41 9A4 038309002783 Hoàng Lê Thanh Xuân 14/02/2009 Nữ Kinh
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1 9A5 079209034442 Võ Công Gia An 09/02/2009 Nam Kinh

2 9A5 079309002537 Cao Kiều Anh 12/08/2009 Nữ Kinh

3 9A5 079309025195 Lê Nhật Quỳnh Anh 24/02/2009 Nữ Kinh

4 9A5 079209004321 Lê Tuấn Anh 24/10/2009 Nam Kinh

5 9A5 046309009204 Trần Bùi Phương Anh 12/11/2009 Nữ Kinh

6 9A5 079209020612 Phan Nguyễn Thế Danh 12/09/2009 Nam Kinh

7 9A5 091209000049 Lê Hoàng Dũng 04/11/2009 Nam Kinh

8 9A5 040209028021 Nguyễn Hữu Dũng 26/07/2009 Nam Kinh

9 9A5 079209020027 Nguyễn Hồ Hữu Duy 30/01/2009 Nam Kinh

10 9A5 079209009204 Bùi Thành Đạt 07/06/2009 Nam Kinh

11 9A5 079309000892 Đoàn Nguyễn Minh Hà 12/09/2009 Nữ Kinh

12 9A5 079309034535 Nguyễn Thị Thu Hà 21/05/2009 Nữ Kinh

13 9A5 074209000571 Võ Quang Hậu 15/07/2009 Nam Kinh

14 9A5 079209021147 Nguyễn Trung Hiếu 22/09/2009 Nam Kinh

15 9A5 079309010296 Trần Thị Thu Hồng 25/10/2009 Nữ Kinh

16 9A5 094309000165 Trương Mỹ Hương 18/03/2009 Nữ Kinh

17 9A5 079209009196 Nguyễn Khang 31/07/2009 Nam Kinh

18 9A5 079209011256 Nguyễn Tuấn Khang 06/04/2009 Nam Kinh

19 9A5 079209045853 Trần Minh Khôi 07/06/2009 Nam Kinh

20 9A5 079209006582 Hoàng Tuấn Kiệt 09/09/2009 Nam Kinh

21 9A5 094309005746 Đàm Kim Lan 27/04/2009 Nữ Kinh

22 9A5 001308007560 Ngô Diệu Linh 20/04/2008 Nữ Kinh

23 9A5 079209048291 Dương Hoàng Long 05/09/2009 Nam Kinh

24 9A5 036209001034 Dương Văn Long 05/10/2009 Nam Kinh

25 9A5 079209023169 Lê Minh Phi Long 08/01/2009 Nam Kinh

26 9A5 079309035812 Nguyễn Khánh Ly 30/04/2009 Nữ Kinh

27 9A5 095209002672 Nguyễn Phùng Mậu 18/05/2009 Nam Kinh

28 9A5 079309040422 Hồ Hà My 15/03/2009 Nữ Kinh

29 9A5 079209009764 Lê Nhật Quang 13/08/2009 Nam Kinh

30 9A5 038208025581 Lê Xuân Bảo Quốc 05/02/2008 Nam Kinh

31 9A5 038309008528 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 07/09/2009 Nữ Kinh

32 9A5 079309023314 Phùng Thị Phương Thảo 24/05/2009 Nữ Kinh

33 9A5 048309001863 Nguyễn Anh Thư 25/03/2009 Nữ Kinh

34 9A5 079309022553 Võ Thị Minh Thư 08/11/2009 Nữ Kinh

35 9A5 079309042674 Bùi Quỳnh Trang 16/05/2009 Nữ Mường

36 9A5 079309007651 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 16/03/2009 Nữ Kinh

37 9A5 079209044638 Lê Minh Trung 02/11/2009 Nam Kinh

38 9A5 079209049034 Võ Quốc Trung 25/04/2009 Nam Kinh

39 9A5 096309000600 Nguyễn Nhã Văn 18/04/2009 Nữ Kinh

40 9A5 079309017898 Huỳnh Thị Thảo Vy 26/10/2009 Nữ Kinh



Phòng GDĐT Củ Chi

THCS Phước Vĩnh An

DANH SÁCH  HỌC SINH KHỐI 9

Năm học: 2023-2024

STT
Lớp 

học

Số định danh cá 

nhân
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc

1 9A6 038309013621 Hoàng Thị Ngọc Ánh 05/01/2009 Nữ Kinh

2 9A6 036309016542 Lê Thị Ngọc Ánh 30/12/2009 Nữ Kinh

3 9A6 042309002708 Phan Nguyễn Khánh Chi 12/10/2009 Nữ Kinh

4 9A6 079209006360 Lê Phạm Trường Duy 12/12/2009 Nam Kinh

5 9A6 072209001148 Trần Hoàng Khánh Duy 18/09/2009 Nam Kinh

6 9A6 096209009904 Lê Đỗ Tiến Đạt 04/11/2009 Nam Kinh

7 9A6 038208002769 Phùng Văn Đức 27/06/2008 Nam Kinh

8 9A6 079208034052 Lê Thanh Hào 21/06/2008 Nam Kinh

9 9A6 089309010295 Nguyễn Thị Thúy Hằng 07/11/2009 Nữ Kinh

10 9A6 092309005078 Trương Ngọc Diễm Hân 23/09/2009 Nữ Kinh

11 9A6 084309002380 Huỳnh Thị Vĩnh Hiên 10/12/2009 Nữ Kinh

12 9A6 070209005598 Đoàn Hồ Trọng Hiếu 05/01/2009 Nam Kinh

13 9A6 072209003489 Nguyễn Hữu Minh Hiếu 09/10/2009 Nam Kinh

14 9A6 079209008331 Lê Huy 19/03/2009 Nam Kinh

15 9A6 079209004394 Cao Thành Lâm 05/01/2009 Nam Kinh

16 9A6 052209009856 Trần Văn Linh 16/06/2009 Nam Kinh

17 9A6 139309000004 Nguyễn Lê Mây Mây 15/12/2009 Nữ Kinh

18 9A6 079309041392 Nguyễn Ngọc Trà My 16/07/2009 Nữ Kinh

19 9A6 079309032677 Nguyễn Võ Ngọc Ngân 17/05/2009 Nữ Kinh

20 9A6 079309042996 Lộ Thị Ánh Nguyên 20/07/2009 Nữ Kinh

21 9A6 079309033850 Trương Yến Nhi 05/01/2009 Nữ Kinh

22 9A6 079209012415 Nguyễn Gia Phát 28/02/2009 Nam Kinh

23 9A6 079209037039 Lê Hồng Phong 03/01/2009 Nam Kinh

24 9A6 079209014790 Huỳnh Thành Phú 23/02/2009 Nam Kinh

25 9A6 079309049522 Cao Nguyễn Khánh Phương 23/10/2009 Nữ Kinh

26 9A6 051209003059 Võ Nguyễn Thành Tài 12/01/2009 Nam Kinh

27 9A6 093209005486 Bùi Quốc Thái 12/07/2009 Nam Kinh

28 9A6 079209036060 Nguyễn Anh Thái 04/11/2009 Nam Kinh

29 9A6 079309017683 Phạm Thu Thủy 05/09/2009 Nữ Kinh

30 9A6 074309009446 Trần Minh Thư 09/07/2009 Nữ Kinh

31 9A6 079309007206 Võ Thị Yến Thư 12/09/2009 Nữ Kinh

32 9A6 045209000032 Phan Minh Tiến 13/04/2009 Nam Kinh

33 9A6 079309016080 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/01/2009 Nữ Kinh

34 9A6 084208000029 Nguyễn Minh Trí 03/10/2008 Nam Kinh

35 9A6 036209012209 Nguyễn Thiên Trường 05/04/2009 Nam Kinh

36 9A6 079309019370 Nguyễn Hoàng Minh Tú 30/03/2009 Nam Kinh

37 9A6 072209004329 Phạm Phương Tuấn 06/11/2009 Nam Kinh

38 9A6 075209001601 Nguyễn Duy Tường 05/07/2009 Nam Kinh

39 9A6 038309015047 Trịnh Thị Thu Vân 17/03/2009 Nữ Kinh

40 9A6 079209039189 Lê Thành Vũ 24/01/2009 Nam Kinh

41 9A6 080309000122 Bùi Thị Tường Vy 30/06/2009 Nữ Kinh
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1 9A7 079209034222 Võ Trần Anh Duy 29/04/2009 Nam Kinh

2 9A7 092309011674 Trịnh Gia Hân 05/04/2009 Nữ Kinh

3 9A7 079309024558 Nguyễn Thị Thiên Hoa 27/09/2009 Nữ Kinh

4 9A7 079209039931 Lê Huy 15/07/2009 Nam Kinh

5 9A7 079208031209 Võ Anh Huy 27/11/2008 Nam Kinh

6 9A7 079309035610 Nguyễn Thị Thu Hương 10/04/2009 Nữ Kinh

7 9A7 079209042756 Đặng Nguyên Khang 02/07/2009 Nam Kinh

8 9A7 079209012464 Hoàng Trọng Khang 23/12/2009 Nam Kinh

9 9A7 052209010510 Hồ Minh Khánh 07/09/2009 Nam Kinh

10 9A7 079209020793 Nguyễn Trần Anh Khoa 01/11/2009 Nam Kinh

11 9A7 052209000023 Nguyễn Đăng Khôi 10/07/2009 Nam Kinh

12 9A7 079309004261 Võ Phạm Tường Lam 05/09/2009 Nữ Kinh

13 9A7 079309044816 Võ Phạm Tường Linh 05/09/2009 Nữ Kinh

14 9A7 079209053388 Nguyễn Lê Hữu Lộc 06/09/2009 Nam Kinh

15 9A7 079209026578 Phan Ngọc Mẫn 26/06/2009 Nữ Kinh

16 9A7 079309012488 Lê Bảo Ngọc 30/03/2009 Nữ Kinh

17 9A7 079208033364 Đặng Hoàng Nguyên 21/02/2008 Nam Kinh

18 9A7 052309012754 Đặng Lê Uyên Nhi 05/07/2009 Nữ Kinh

19 9A7 084309000194 Kim Thị Yến Nhi 29/07/2009 Nữ Khơ-me

20 9A7 079309044473 Lê Bảo Nhi 14/05/2009 Nữ Kinh

21 9A7 038309004699 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/07/2009 Nữ Kinh

22 9A7 079309022735 Võ Phương Oanh 27/06/2009 Nữ Kinh

23 9A7 079209012363 Trần Cao Phong 24/03/2009 Nam Kinh

24 9A7 079309018477 Trần Ngọc Quý 09/03/2009 Nữ Kinh

25 9A7 079209032048 Nguyễn Đình Quyết 22/05/2009 Nam Kinh

26 9A7 079209025434 Đỗ Hoàng Sơn 23/10/2009 Nam Kinh

27 9A7 079209018975 Võ Cường Thịnh 07/09/2009 Nam Kinh

28 9A7 079209020645 Võ Tiến Thông 19/10/2009 Nam Kinh

29 9A7 089309004455 Nguyễn Thị Huỳnh Thư 21/12/2009 Nữ Kinh

30 9A7 068209006404 Nguyễn Khánh Toàn 25/09/2009 Nam Kinh

31 9A7 049309004769 Lê Thị Thu Trang 07/05/2009 Nữ Kinh

32 9A7 082309008813 Nguyễn Ngọc Mai Trinh 24/08/2009 Nữ Kinh

33 9A7 079309031108 Nguyễn Hà Xuân Trúc 13/04/2009 Nữ Kinh

34 9A7 052309000005 Nguyễn Thanh Trúc 16/09/2009 Nữ Kinh

35 9A7 095309005422 Nguyễn Thanh Tuyền 20/04/2009 Nữ Kinh

36 9A7 079309041383 Nguyễn Ánh Tuyết 11/03/2009 Nữ Kinh

37 9A7 079309025334 Huỳnh Minh Bảo Vy 02/06/2009 Nữ Kinh

38 9A7 079309035420 Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/03/2009 Nữ Kinh

39 9A7 079309043551 Hứa Huỳnh Bảo Yến 16/04/2009 Nữ Kinh

40 9A7 079309007292 Nguyễn Hồng Yến 20/02/2009 Nữ Kinh


